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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động đại lý 

đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ



1. Sự cần thiết xây dựng Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ

a. Về cơ sở pháp lý
- Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 quy định : Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, Cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh.
- Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư quy định: “Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.”

- Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo lĩnh vực được phân công quản lý, rà soát các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để tổng hợp, xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; trình Chính phủ trước ngày 30/5/2016 theo trình tự thủ tục rút gọn”.
b. Về yêu cầu thực tiễn


-  Điều 36 Pháp lệnh Ngoại hối (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: “1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phạm vi kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác.” 

- Điều 5 Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành quy chế Đại lý đổi ngoại tệ quy định về điều kiện để tổ chức được làm Đại lý đổi ngoại tệ.

- Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ quy định điều kiện để tổ chức được chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp thuận đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ; chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ
- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư thì các quy định về điều kiện đối với tổ chức cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ và điều kiện đối với tổ chức làm Đại lý đổi ngoại tệ quy định tại các Quyết định và Thông tư của NHNN là không phù hợp với quy định của khoản 7 Luật Đầu tư, do đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/7/2016. Vì vậy, NHNN xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ để nâng cấp các quy định về điều kiện nói trên phù hợp với khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

2. Bố cục và nội dung của Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 7 Điều quy định các nội dung cụ thể sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; tổ chức trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; tổ chức thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Là tổ chức thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ; tổ chức thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ. Ngoài ra còn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về các hoạt động trên.
- Điều 3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ: Quy định tại Điều này bao gồm quy định tại Điều 5 Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN, cụ thể:

“1. Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

2. Có địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ theo quy định sau:

a) Cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp v.v…) đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 (ba) sao trở lên;

b) Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy);

c) Khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài;

d) Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam;

đ) Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

Tổ chức kinh tế có thể đặt Đại lý đổi ngoại tệ tại hoặc ngoài trụ sở chính, trụ sở chi nhánh.

3. Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ như: nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ) trong đó trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: bàn ghế, điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy nhiệm và tên Đại lý đổi ngoại tệ.

4. Nhân viên trực tiếp làm ở Đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy nhiệm cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả; cách thức ghi hóa đơn, cập nhật số liệu vào sổ sách kế toán; có trình độ tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với người nước ngoài khi thực hiện nghiệp vụ đổi ngoại tệ …

5. Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ.”

- Điều 4. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ: Quy định tại Điều này bao gồm quy định tại Điều 10 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN, cụ thể:

“1. Điều kiện để tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ:

a) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

b) Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…;
c) Có hợp đồng với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;

d) Có phương án thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ do người đại diện hợp pháp ký.

2. Điều kiện để tổ chức kinh tế được xem xét, cho phép gia hạn thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ:

a) Văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 (ba mươi) ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

b) Không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong tối thiểu 04 (bốn) quý từ thời điểm được cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận gia hạn gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.”
- Điều 5. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ: Quy định tại Điều này bao gồm quy định tại Điều 13 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN, cụ thể:
“1. Điều kiện để tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ:

a) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

b) Có trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm: máy tính, điện thoại, máy fax…;

c) Được tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế uỷ quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

2. Điều kiện để tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế được xem xét, chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ bao gồm:

a) Văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ đã được cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 (ba mươi) ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

b) Không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ trong tối thiểu 04 (bốn) quý từ thời điểm được cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận gia hạn gần nhất đến thời điểm xin gia hạn.”
- Điều 6, Điều 7: Quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
 3. Đánh giá tác động
Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong hoạt động ngoại hối không phải là Nghị định có nội dung mới mà chỉ là nâng cấp các quy định về điều kiện đã có sẵn tại Thông tư, Quyết định của NHNN cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư, không có sửa đổi bổ sung. Vì vậy Nghị định sẽ không có tác động tiêu cực đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định mà còn tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho các đối tượng này thực hiện. 
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